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Tóm tắt: Chỉ số bình đẳng giới ở Liên minh Chầu Âu hướng tới đo lường 
thực trạng bình đẳng giới chung trong Liên minh cũng như ở từng quốc gia 
thành viên và góp phần đánh giá hiệu quà thực hiện các chương trình, chính 
sách bình đẳng giới ở châu Âu. Hiện nay, chi số này đã được công nhận là một 
công cụ đo lường bình đẳng giới hiệu quả và Chiến lược bình đẳng giới 2020- 
2025 của Liên minh Châu Âu đã xác định chì số này là một tiêu chuẩn quan 
trọng đánh giá binh đẳng giới. Ở Việt Nam, các chi tiêu thống kê giới quốc 
gia đã được xây dựng và điều chỉnh trong khoảng một thập kỷ nhung Việt 
Nam chưa có chỉ số bình đẳng giới tổng họp đánh giá thực trạng bình đẳng giới 
và tiến trình thúc đẩy bình đăng giới quốc gia. Trong khuôn khổ nhiệm vụ 
khoa học cấp bộ “Xây dựng bộ chỉ số về bình đẳng giới” thuộc Chương trình 
khoa học “Xây dựng bộ chi số đảm bảo an sinh quốc gia” do Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện, bài viết này tìm hiểu kinh nghiệm xây 
dựng Chi số bình đẳng giới cùa Liên minh Châu Ầu nhằm rút ra những bài 
học cần thiết cho xây dựng Bộ chỉ số về binh đẳng giới ở Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề
Chỉ số bình đăng giới (GEI) là một công cụ để đo lường sự tiến bộ về bình 

đẳng giới ở Liên minh Châu Âu (EU) do Viện Châu Âu về Bình đẳng giới (EIGI) 
xây dựng và phát triển từ năm 2013. Mục tiêu của GEI là đo lường và phân tích thực 
trạng binh đăng giới theo thời gian và không gian ờ các quốc gia thành viên EU và 
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một số nước châu Âu. Từ đó, cung cấp cái nhìn trực quan hơn về tình trạng bình 
đẳng giới, hồ trợ đánh giá hiệu quả việc thực hiện các biện pháp và chính sách bình 
đẳng giới ở EU. Chỉ số này giúp những người ra quyết định đánh giá mức độ các 
quốc gia thành viên của EU đạt được bình đẳng giới. Hiện nay, GEI đã được công 
nhận rộng rãi vì những đóng góp trong việc giám sát tiến bộ về bình đắng giới ở 
EU. Chiến lược bình đẳng giới 2020-2025 của EƯ đã công nhận GEI là một tiêu 
chuẩn quan trọng đánh giá bình đẳng giới (EIGE, 2020).

Ở Việt Nam, các chỉ tiêu thống kê giới quốc gia đã được xây dựng và điều 
chỉnh ưong khoảng một thập kỷ nay. Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia 
ban hành năm 2011 đã được rà soát làm cơ sở cho việc xây dựng bộ chỉ tiêu thống 
kê phát triển giới quốc gia ban hành năm 2019 với 78 chỉ tiêu cụ thể, thuộc 6 nhóm 
nội dung. Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam chưa có chỉ số bình đẳng giới tổng họp 
đánh giá thực trạng bình đẳng giới và cung cấp dữ liệu để nhận diện tiến trình thúc 
đẩy bình đẳng giới quốc gia. Trong bối cành toàn cầu hóa, chỉ số bình đẳng giới sẽ 
là công cụ quan trọng giúp đánh giá vấn đề giới ở Việt Nam so với các quốc gia 
khác frong khu vực và ưên thế giới.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học cấp bộ “Xây dựng bộ chì số về bình 
đẳng giới” thuộc chương trình khoa học cấp Bộ “Xây dựng bộ chỉ số đảm bảo an 
sinh quốc gia” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện, bài viết tổng 
quan các báo cáo về quá trinh xây dựng chi số Bình đẳng giới của EU ưong giai 
đoạn 2013-2020 nhằm tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng Chỉ số này, tập trung vào 
vấn đề phương pháp luận nhằm rút ra những bài học cần thiết cho xây dựng Bộ chỉ 
số bình đẳng giới ở Việt Nam.

2. Giói thiệu chung về quá trình xây dựng Chỉ số bình đẳng giói của Liên 
minh Châu Âu

GEI được công bố lần đầu năm 2013, với 8 chỉ số thành phần gồm 6 chi số 
đo lường bình đăng giới ưên các lĩnh vực liên quan tới toàn bộ dân số gồm công 
việc, tiền bạc, thời gian, sức khỏe, quyền lực, kiến thức được kết họp thành một chỉ 
số cốt lõi và hai chỉ số vệ tinh gồm bạo lực và các bất bình đẳng giới đan xen (xem 
Hình 1). Hai chỉ số vệ tinh không thể đưa vào chỉ số cốt lõi vì chúng đo lường những 
vấn đề bình đẳng giới chỉ diễn ra ưong một nhóm dân số nhất định. Việc xây dựng 
một khung phân tích gồm chỉ số cốt lõi và các chỉ số vệ tinh tạo ra tính linh hoạt hơn 

và làm tăng mức độ hữu ích của GEI.

Từ chi số thành phần các chỉ số phụ và, các chỉ số đơn được xây dựng dựa 
trên khung lý thuyết và các nguyên tắc thống kê. Chỉ số bình đẳng giới cốt lõi 
được tính toán dựa trên các chỉ số thành phần, chỉ số phụ và chỉ số đơn bằng các 



120 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 31, số 4, tr. 118-129

phương pháp tổng hợp, tính trọng số và chuẩn hóa. Cụ thể, chỉ số phụ được xây 
dựng bằng phương pháp tính trung bình cộng các chì số đơn của từng chi số phụ 
(giá trị giới hạn trong khoảng tù’ 0-1). Chỉ số thành phần được tổng hợp từ các 
chỉ số phụ theo phương pháp tính trung bình nhân các điểm số của chỉ sổ phụ 
(giá trị giới hạn trong khoảng 1-100). GEI được tính toán bằng cách sử dụng các 
trung bình nhân cho sáu điểm số của sáu chỉ số thành phần, sử dụng cách tính 

trọng sô theo phương pháp thứ bậc AHP (EIGE, 2017). Với phương pháp tính 
toán đó, GEI sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 100, càng gần đến 100, mức độ đạt 
được bình đẳng giới càng cao.

Hình 1: Các chỉ số thành phần của Chỉ số bình đẳng giói của Liên minh Châu Âu

Các chỉ số đơn tập trung vào cấp độ cá nhân hơn là cấp độ tổ chức hay quốc 
gia, thường là các chỉ số đầu ra đo lường tình trạng hiện tại thay vì các chỉ số liên 
quan đến quy trình hay yếu tố đầu vào. Yêu cầu đặt ra đối với dữ liệu là dễ tiếp cận, 
được cập nhật, có thể so sánh theo thời gian cho tất cả các nước EU và bị thiếu 
(missing) không quá 10% dữ liệu (EIGE, 2013).

Sau khi ra đời, GEI tiếp tục được điều chinh nhằm phản ánh tốt hơn tiến trình 
hướng tới bình đẳng giới ở EU và cập nhật với những thay đổi trong đời sống xã 
hội. Cụ thê, chỉ số về bạo lực chưa được tính toán trong bản báo cáo đầu năm 2013 
do thiếu dữ liệu so sánh giữa các nước thành viên EU nhưng từ báo cáo thứ hai năm 
2015, chỉ số này đã được tính toán dựa trên số liệu điều tra về bạo lực đối với phụ 
nữ trên phạm vi toàn châu Âu do cơ quan đại diện châu Âu cho các quyền cơ bản 
(FRA) thực hiện năm 2012 (EIGE, 2017). Mặt khác, GEI năm 2013 được tính toán 
trên 27 chỉ số đơn (EIGI, 2012) nhưng từ năm 2017 đến nay, 31 chỉ số đơn đã được 
đưa vào để tính toán GEI (EIGI, 2020).



Trần Thị Hồng, Nguyễn Hà Đông 121

Từ năm 2019, GEI được cập nhật hàng năm để có thể đóng góp kịp thòi vào 
hệ thống giám sát chính sách ở EU (EIGE, 2019). Báo cáo GEI hàng năm bổ sung 
thêm các chủ đề phân tích sâu gắn với một chỉ số thành phần nhất định trong GEI. 
Chủ đề phân tích sâu cũng được xây dựng dựa trên một tập họp các chỉ số đơn được 
bổ sung để đo lường. Các chỉ số này có liên kết về mặt khái niệm và phương pháp 
thống kê nhưng không được tính toán vào trong chỉ số GEI tổng hợp. Ví dụ, chủ đề 
của báo cáo năm 2019 là cân bằng giữa công việc và cuộc sống được phân tích qua 
ba lĩnh vực lớn gồm công việc, giáo dục và đào tạo (EIGE, 2019). Báo cáo năm 
2020 tập trung vào ảnh hưởng của quá trình số hóa đến công việc và những hậu quả 
đối với bình đẳng giới. Chủ đề này đặc biệt liên quan đến đại dịch Covid 19 và cách 

thức mà nam giới và phụ nữ làm việc (EIGE, 2020).

3. Nền tảng lý luận xây dựng chỉ số bình đẳng giới
Nen tảng lý luận xây dựng chỉ số bình đẳng giới bao gồm (1) các lý thuyết về 

bình đẳng giới và cách tiếp cận năng lực và (2) hệ thống chính sách, chiến lược của 
EU và quốc tế về bình đẳng giới.

Các lý thuyết về bình đẳng và công bằng được sử dụng để xây dựng GEI gồm 
khung phân tích về bình đẳng xã hội của Baker và cộng sự (2004), khung phân tích 
về bình đẳng giới của Pascall và Lewis (2004) và khung phân tích về giới do Fraser 
(1997) đề xuất. Các lý thuyết này cung cấp một nền tảng vững chắc để thao tác hóa 
khái niệm bình đẳng giới phù họp với bối cảnh chính sách ở EU.

Khung phân tích của Baker và cộng sự (2004) đề xuất 5 chiều cạnh về bình 
đẳng bao gồm bình đẳng về sự công nhận và tôn trọng; bình đẳng về các nguồn 
lực; tình yêu, chăm sóc và độc lập; bình đẳng về quyền lực; và bình đắng về việc 
làm và học tập (trích lại từ EIGE, 2013). Khung phân tích do Pascall và Lewis 
(2004) đề xuất lập bản đồ chính trị xã hội về bình đẳng giới với 5 lĩnh vực gồm: 
việc làm được trả công; công việc chăm sóc; thu nhập; thời gian và tiếng nói 
(Pascall & Lewis, 2004). Trong khung phân tích về giới do Fraser (1997) xây 
dựng, khái niệm công bằng giới đã được sử dụng thay cho khái niệm bình đắng 
giới và các nguyên tắc được thiết lập để tư duy hệ thống về công bằng giới trong 
bối cảnh các mô hình nhà nước phúc lợi. Khái niệm công bằng chuyến từ phân 
bổ nhiệm vụ như nhau tới phân bổ nhiệm vụ một cách công bằng. Khái niệm này 
gợi ý rằng chỉ có thể đạt được bình đẳng giới khi cả phụ nữ và nam giới thay đối 
lối sống và cách họ phân bổ mức độ tham gia vào hoạt động kinh tế và xã hội. 
Các chiều cạnh của công bằng giới là tổ hợp của 7 nguyên tắc riêng biệt trong 
đó các hệ thống phúc lợi phải tuân thủ nhằm đáp ứng yêu cầu về bình đẳng giới 
gồm: chống lại đói nghèo; chống lại việc bị bóc lột; bình đẳng về thu nhập; bình 
đẳng về thời gian giải trí; bình đẳng về việc được tôn trọng; chống lại việc bị đẩy 
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ra bên lề xã hội và chống lại quan điểm lấy nam giới làm trung tâm (trích lại từ 

E1GE, 2013).
Cách tiếp cận năng lực của Sen (1980, 1993, dẫn theo EIGI, 2013) cho rằng 

trọng tâm của khái niệm bình đẳng nên là các cơ hội thực tế con người có đê đạt 
được sự khỏe mạnh, hạnh phúc và một cuộc sống có giá trị. Khái niệm bình đẳng 
này đặt ra câu hỏi làm cách nào các nguồn lực có thể được sử dụng để tạo ra cơ 
hội chọn lựa và bảo đảm sự khỏe mạnh, hạnh phúc của con người, bất chấp sự 
khác biệt về các điều kiện cá nhân (Robeyns, 2007, dẫn theo EIGI, 2012). 
Nussbaum (2003) đã mở rộng cách tiếp cận năng lực của Sen và ứng dụng vào 
giới. Bà đã xây dựng một danh sách các năng lực trung tâm của con người (về mặt 
nhu cầu và quyền lợi phổ quát của con người) mà mỗi người nên được đáp ứng 
đến một ngưỡng tối thiểu như sức khỏe thể chất; sự toàn vẹn cơ thể; các giác quan, 
trí tưởng tượng và suy nghĩ; tư duy thực tiễn... Mồi năng lực này được coi là quan 
trọng đối với bình đẳng, vì vậy, bỏ qua một hoặc nhiều năng lực này được coi là 
thất bại trong công bằng giới (trích lại từ EIGE, 2013). Tương tự, Robeyns (2003) 
gợi ý cách tiếp cận mang tính quy trình để định nghĩa các năng lực liên quan nhằm 
xác định những nội dung cần đo và cách thức quan sát bất bình đẳng. Một danh 
sách các năng lực về bình đẳng giới được đề xuất gồm: cuộc sống và sức khỏe thế 
chất; khỏe mạnh về tinh thần; an toàn và toàn vẹn thân thể; các quan hệ xã hội; 
trao quyền về chính trị; giáo dục và kiến thức; công việc nội trợ và việc chăm sóc 

không được trả công; công việc được trả công và các dự án khác; nơi trú ân và 
môi trường; tính di động; các hoạt động giải trí; tự chủ về thời gian; sự tôn trọng; 

và tôn giáo (trích lại từ EIGE, 2013).

Cùng với các lý thuyết về bình đẳng giới, những thay đổi chính ưong khái 
niệm bình đẳng giới ở các văn bản chính sách, chiến lược của EU và quốc tế cũng 
được xem là cơ sở quan trọng để xác định các thành phần cơ bản của GEI. Các văn 
bản chính sách được xem xét bao gồm:

(1) Các hiệp ước của EU về bình đẳng giới: Trong đó, đáng chú ý là sự ra đời 
của Hiệp ước Lisbon năm 2009 đã đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình thúc đẩy 
bình đẳng giới. Hiệp ước nhấn mạnh tầm quan trọng cần loại bỏ tất cả các dạng phân 
biệt đối xử, bao gồm cả phân biệt đối xử dựa trên giới tính, thông qua Hiến chương 
các quyền cơ bản của EU, và dành sự chú ý hơn tới cách thức bạo lực trên cơ sở giới 
đe dọa sự toàn vẹn cơ thể và phẩm giá của phụ nữ và nam giới ở EU (EIGE, 2013).

(2) Các văn bản chính sách chiến lược của EU về bình đẳng giới: Trong 
đó, lộ trình bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới (giai đoạn 2006-2010) phác thảo 
sáu lĩnh vực ưu tiên gồm: độc lập kinh tế ngang nhau giữa phụ nữ và nam giới; 
cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và công việc; bình đẳng trong việc ra quyết 
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định; xóa bỏ tất cả các hình thức bạo lực trên cơ sở giới; xóa bỏ các khuôn mẫu 
giới; và thúc đẩy bình đẳng giới ở các nước đang phát triển. Lộ trình kêu gọi xây 
dựng các số liệu thống kê phân tách theo giới có thể so sánh được, các chỉ số 
nhạy cảm về giới để theo dõi sự tiến bộ về bình đẳng giới và hình thành Chỉ số 
bình đẳng giới. Cũng trong năm 2010, ủy ban châu Âu đã xây dựng Chiến lược 
về bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới giai đoạn 2010-2015. Chiến lược xác định 
các lĩnh vực ưu tiên chính gồm độc lập về kinh tế của phụ nữ; bình đắng trong 
việc trả lương; bình đẳng trong việc ra quyết định; phẩm giá, sự toàn vẹn và 
chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới. Quan trọng là, trong kế hoạch hành động, Chiến 
lược về Bình đẳng giới yêu cầu EIGE xây dựng Chỉ số bình đẳng giới. Năm 
2011, một hiệp ước về bình đẳng giới cho giai đoạn 2011-2020 đã được thông 
qua nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong việc làm, giáo dục và hội nhập xã hội, 
đảm bảo trả lương bình đẳng cho công việc như nhau, thúc đẩy tiếp cận và sự 
tham gia bình đẳng của phụ nừ và nam giới trong quá trình ra quyết định ờ các 
nước thành viên và EU. Hiệp ước cũng kêu gọi thúc đẩy sự cân bằng giữa công 
việc và cuộc sống cho cả phụ nữ và nam giới và hành động đe giảm tất cả các 
hình thức bạo lực đối với phụ nữ (EIGE, 2013).

Bảng 1. Khung khái niệm và khung đo lường Chỉ số bình đẳng giói

Thành phần Khung khái niệm Khung đo lường
2013 2017 đến nay

Công việc Sự tham gia
Sự phân biệt giới 
Chất lượng công việc

Sự tham gia
Sự phân biệt giới và 
Chất lượng công việc

Sự tham gia
Sự phân biệt giới và 
Chất lượng cóng việc

Tiền bạc Nguồn lực tài chính 
Điều kiện kinh te

Nguồn lực tài chính 
Điều kiện kinh tế

Nguồn lực tài chính 
Điều kiện kinh tế

Kiến thức Trình độ đạt được 
Sự phân biệt 
Học tập suốt đời

Trình độ đạt được 
Sự phân biệt 
Học tập suốt đời

Trình độ đạt được 
Sự phân biệt

Thòi gian Hoạt động kinh tế 
Hoạt động chăm sóc 
Hoạt động xã hội

Hoạt động chăm sóc 
Hoạt động xã hội

Hoạt động chăm sóc
Hoạt động xã hội

Quyền lực Chính trị 
Xã hội 
Kinh tế

Chính trị

Kinh tế

Chính trị 
Xã hội 
Kinh tế

Sức khỏe Tình trạng sức khỏe
Hành vi
Tiếp cận

Tình trạng sức khỏe

Tiếp cận

Tinh trạng sức khỏe
Hành vi
Tiếp cận

Nguồn: Tổng họp từ (EIGE, 2013) và (EIGE, 2017).

(3) Các nền tảng chính sách quốc tế về bình đẳng giới, gồm: Công ước về xóa 
bò mọi hình thức phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW); Cương lĩnh hành động 
Bắc Kinh 2005; Tuyên bổ Thiên niên kỷ năm 2000; Công ước Châu Âu về bảo vệ 
quyền con người và các quyền tự do cơ bản (EIGE, 2013).
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Trên cơ sở nền tảng lý thuyết trên, khung khái niệm đo lường chỉ số bình đẳng 
giới ở Liên minh Châu Âu đã được xác định như (xem Bảng 1). Dựa trên khung 
khái niệm này, khung đo lường vói các chỉ báo cụ thể được xác định trên cơ sở đảm 
bào nguồn số liệu. Các chỉ số thành phần cốt lõi sẽ được trình bày chi tiết ở phần 
tiếp theo của bài viết.

4. Các chỉ số thành phần của GEI
Để hiểu rõ hơn về cách thức xây dựng chi số bình đẳng giới của EƯ dựa trên 

cơ sở lý luận đà được xác định, ứong phần này, bài viết sẽ phân tích rõ hơn các chỉ 
số thành phần cốt lõi của chỉ số GEI và các chỉ số phụ, chỉ số đơn trong từng chí số 
thành phần đó.

Công việc
Công việc là chỉ số thành phần đầu tiên xác định khoảng cách giới trên thị 

trường lao động châu Âu. Công việc được đo bằng ba chỉ số phụ gồm sự tham 
gia, sự phân biệt giới và chất lượng công việc. Đó là các vấn đề giới cần quan 
tâm vì phụ nữ ít có kha năng hơn trong tham gia vào thị trường lao động, có việc 
làm ở khu vực chính thức và có sự mất cân đối giới trong các lĩnh vực khoa học 
và công nghệ. Bên cạnh đó, vấn đề bình đăng giới trong việc làm là một trọng 
tâm chính của Hiệp ước Lisbon, bao gồm cam kết hồ trợ các quốc gia thành viên 
đạt được sự bình đẳng giừa phụ nữ và nam giới trong tham gia thị trường lao 
động và đối xử công bằng tại nơi làm việc. Sự cam kết này được khẳng định 
trong một sổ tài liệu quan trọng bao gồm Hiến chương Phụ nữ 2010, Hiệp ước 
Châu Âu về Bình đẳng Giới 2011-2020 và Chiến lược bình đẳng giữa phụ nữ và 

nam giới 2010-2015 (trích lại từ EIGE, 2013).

Bảng 2. Chỉ số phụ và chỉ số đơn của chỉ số công việc

Các chỉ số phụ Chỉ số đơn và các nhóm đối chứng Nguồn

Sự tham gia 1. Tỳ lệ lao động toàn thời gian trong dân số từ 15 tuổi trở lên (%)

2. Thời gian làm việc suốt đời cua dân số từ 15 tuôi trơ lẽn (số năm)
Điều tra 
lực lượng

Sự phân biệt 3. Tỷ lệ người lao động từ 15 tuồi trờ lên đang làm việc trong lĩnh vực lao động

giới và chất giáo dục, sức khỏe con người và các hoạt động công tác xã hội (%) (EU LFS)
lượng công việc 4. Tính linh hoạt: khả năng dành 1 hoặc 2 giờ trong các giờ làm việc 

đê chăm sóc cho cá nhàn hoặc các vấn đề vê gia đình của lao động từ 
15 tuồi frở lên (%)

5. Chì số triển vọng nghề nghiệp (điểm số, từ 0-100). Qu số này kết 
hợp các chì số về tình trạng việc làm (tự sản xuất kinh doanh hay làm 
thuê), loại hợp đồng, triến vọng thăng tiến trong nghề nghiệp do người 
lao động tự đánh giá, tự đánh giá về khả năng mất việc và trải nghiệm 
thu hẹp quy mô của doanh nghiệp/cơ quan công tác.

Điều tra 
điều kiện 
làm việc ở 
châu Âu 
(EWCS)

Nguồn: EIGE, 2017.
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Tiền bạc
Chỉ số tiền bạc được đo bằng các nguồn tài chính, bao gồm lương, thu nhập 

và điều kiện kinh tế. Trên thực tế, phụ nữ thường có nguồn lực tài chính thấp hơn 
nam giới và có nguy cơ nghèo hơn nam giới (Pascall và Lewis, 2004 dẫn theo 
EIGE, 2012). về mặt chính sách, nguyên tắc trả công bình đẳng cho lao động nam 
và lao động nữ đối với công việc có giá trị như nhau là một phần của Hiệp ước về 
Chức năng của Liên minh Châu Âu (Điều 157). Vì thế, việc xóa bỏ khoảng cách 
lương theo giới đã được xác định là trọng tâm của nhiều văn bản, bao gồm Hiến 
chương Phụ nữ 2010, Chiến lược vì Bình đẳng giới 2010-2015, và Hiệp ước về 
Bình đẳng giới của Châu Âu giai đoạn 2011-2020 (trích lại từ EIGE, 2013).

Bảng 3. Chỉ số phụ và chỉ số đơn của chỉ số tiền bạc

Các chi số phụ Chi số đơn và các nhóm đối chúng________
Các nguồn lực 6. Trung bình thu nhập hàng tháng của nhóm 
tài chính dân số đang làm việc

7. Trung bình thu nhập sau thuế của nhóm dân 
số từ 16 tuổi trở lên trong hộ gia đình

Điều kiện kinh 8. Phần trăm dân số từ 16 tuổi trở lên không có 
tế nguy cơ bị nghèo đói (%)

9. Phân phối thu nhập của nhóm dân số từ 16 
______________ tuổi trớ lên (%)_________________________

Nguồn: E1GE, 2017.

Nguồn__________________
Điều tra cấu trúc thu nhập ở 
Liên minh châu Âu (SES) 
Các thống kê của Liên minh 
châu Âu về thu nhập và điều 
kiện làm việc

Kiến thức
Chỉ số này cho thấy sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới trong giáo dục và đào 

tạo, được đo bởi các chỉ số phụ: trình độ học vấn, sự phân biệt giới và việc học tập suốt 
đời. Các nghiên cứu cho thấy còn tồn tại sự phân biệt giới trong khoa học, công nghệ, 
kỹ thuật và toán học. Ở cấp độ chính sách, Hiệp ước Bình đẳng giới ở châu Âu giai 
đoạn 2011-2020 tìm cách loại bỏ tình trạng phân biệt đối xử ưong các ngành học và 
nghề nghiệp. Sáng kiến châu Âu 2020 đã đề cập đến giải quyết khoảng cách giới ưong 
kỳ năng và kiến thức kỳ thuật số và kêu gọi tăng nguồn cung lao động Long lĩnh vực 
công nghệ thông tin bằng cách làm cho lĩnh vực này ưở nên hấp dẫn hơn đối với các 

phụ nữ ttẻ (trích lại từ EIGE, 2013).

Bảng 4. Chỉ số phụ và chỉ số đơn của chỉ số kiến thức
Các chỉ số phụ Chỉ số đơn và các nhóm đối chứng Nguồn
Trình độ đạt được 10. Tỷ lệ tốt nghiệp đại học của nhóm dân số từ 15 Điều tra lực lượng lao

và sự tham gia tuổi trờ lên (%)
11. Tỷ lệ người tham gia vào giáo dục và tập huấn 
của nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên (%)

động châu Âu (EƯ 
LFS)

Sự phân biệt giới 12. Tỷ lệ sinh viên đại học trong ngành giáo dục, y tế 
và phúc lợi, các ngành nhân văn và nghệ thuật ưong 
dân số từ 15 tuổi trơ lên (%)

Eurostat, số liệu 
thống kê sinh viên đại 
học ở châu Âu

Nguồn: EỈGE, 2017.
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Thời gian
Chỉ số thành phần thứ tư là thòi gian cho hoạt động chăm sóc và các hoạt động 

xã hội khác. Sự cân bằng giữa công việc, các hoạt động xã hội và chăm sóc được nhấn 
mạnh trong các tài liệu quan trọng của EU. Hiến chương phụ nữ 2010 và Hiệp ước 
Châu Âu về Bình đẳng Giới 2011 -2020 đều đề cập đến nhu cầu đạt được sự cân bằng 
hơn giữa cuộc sống và công việc cho phụ nữ và nam giới. Chiến lược Bình đẳng giới 
2010-2015 thừa nhận sự tồn tại của bất bình đẳng trong nghỉ phép liên quan đến gia 
đình, đặc biệt là chế độ nghỉ làm của người cha, nghỉ việc của người chăm sóc, và sự 
cần thiết phải giải quyết chúng để đạt được sự độc lập về kinh tế cho cả nam giới và 
nữ giới (trích lại từ EIGE, 2013).

Bảng 5. Chỉ số phụ và chỉ số đơn của chỉ số thời gian
Các chỉ số phụ Chỉ số đon và các nhóm đối chứng Nguồn
Các hoạt động 13. Tỷ lệ người chăm sóc và giáo dục con cái hoặc cháu, chăm Điều tra chất
chăm sóc sóc người cao tuổi hoặc người khuyết tật hàng ngày trong dân lượng cuộc

Các hoạt động xã 
hội

số từ 18 tuổi trở lên (%)
14. Tỷ lệ người nấu ăn và/hoặc làm việc nhà hàng ngày trong 
dân số từ 18 tuôi trờ lên (%)
15. Tỷ lệ lao động tham gia các hoạt động thề thao, văn hóa 
và giải trí bên ngoài nhà, ít nhất vài lần/tuần hoặc hàng ngày 
trong dân số lao động từ 15 tuồi trở lên (%)
16. Tỳ lệ người lao động tham gia vào các hoạt động tình 
nguyện hoặc từ thiện, ít nhất một lần/tháng trong dân số từ 15 
tuôi trơ lên (%)

sống châu Âu 

(EQLS)

Nguồn: EIGE, 2017.

Quyền lực
Chỉ số này đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự thiếu vắng phụ nữ tham gia 

vào quá trình ra quyết định đến bình đẳng giới. Thực tế sự thiếu hụt phụ nữ tồn 
tại ở tất cả các cấp độ chính trị ở EU. Trong khi đó, quyền quyết định được nhấn 
mạnh trong các văn kiện chiến lược về bình đẳng giới, bao gồm Hiến chương 
Phụ nữ 2010, Hiệp ước Châu Âu về bình đẳng giới 2011-2020 và Chiến lược 
Bình đăng giới 2010-2015. Các ưu tiên bao gồm cân bằng giới bình đẳng và đại 
diện công bằng hơn; đại diện chính trị ở tất cả các cấp; và đại diện cả về xã hội 
và về kinh tế (trích lại từ EIGE, 2013). Chỉ số quyền lực được đo bởi 3 chỉ số 
phụ gồm quyền lực trong chính trị, xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu, 
đến năm 2017, chỉ số phụ quyền lực trong lĩnh vực xã hội mới được đo lường 
(Bảng 6).

Sức khỏe
Chỉ số này tập trung vào sự khác biệt về tình trạng sức khỏe, hành vi và 

khả năng tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe giữa phụ nữ và nam giới. 
Hiệp ước châu Âu 2020 nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm bất bình đẳng về sức 
khỏe cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận tốt hơn các hệ thống chăm sóc sức 
khỏe. Ngoài ra, Hiến chương Phụ nữ 2010 công nhận tầm quan trọng của việc 
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xóa bỏ bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kết quả chăm 
sóc sức khỏe. Chiến lược bình đẳng giới 2010-2015 tập trung vào giải quyết các 
nguy cơ và bệnh tật về sức khỏe theo từng giới cũng như giải quyết bất bình đẳng 
trên cơ sở giới trong chăm sóc sức khỏe và kết quả chăm sóc sức khỏe dài hạn 
(trích lại từ EIGE, 2013). (Bảng 7).

Bảng 6. Chỉ số phụ và chỉ số đơn của chỉ số quyền lực

Nguồn: EIGE, 2017.

Các chỉ số phụ Chỉ số đơn và các nhóm đối chứng Nguồn
Chính trị 17. Tỳ lệ nam, nữ bộ trưởng (%) Dữ liệu về

Kinh tế

18. Tỷ lệ thành viên cùa quốc hội (%, Phụ nữ, nam giới)
19. Tý lệ nam, nữ là thành viên của các hội đồng khu vực (%)
20. Tỷ lệ nam, nữ là thành viên của ban kiểm soát hoặc hội đồng

việc ra 
quyết định 
giữa phụ

Xã hội

quản trị trong các công ty quốc doanh được liệt kê là lớn nhất (%) 
21. Tỷ lệ nam, nữ là thành viên trong tất cả các bộ phận ra quyết 
định quan ơọng cúa các ngân hàng trung ương (%)
22. Tỷ lệ nam, nữ là thành viên trong các bộ phận ra quyết định 
cao nhất của các tổ chức tài trợ nghiên cứu công lập (%)
23. Tỷ lệ nam, nừ là thành viên ttong các bộ phận ra quyết định 
cao nhất cùa các tổ chức phát thanh và truyền hình thuộc sờ hữu 
công lập (%)
24. Tỷ lệ nam, nữ là thành viên trong bộ phận ra quyết định cao 
nhất của 10 tổ chức thể thao Olympic quốc gia nổi tiếng nhất (%)

nữ và nam 
giới của 
EIGE

Bảng 7. Chỉ số phụ và chỉ số đơn của chỉ số sức khỏe

Nguồn: EIGE, 2017.

Các chỉ số phụ Chỉ số đơn và các nhóm đối chứng Nguồn
Tình trạng 25. Tinh trạng sức khỏe tự đánh giá, ở mức tốt hoặc 

rất tốt ở nhóm dân số từ 16 tuôi trờ lên (%)

26. Tuổi thọ trung binh được tính bằng số năm trung 
binh cá nhân ở độ tuổi đó được kỳ vọng sẽ sống với 
già định mức tử vong hiện tại không thay đôi (năm) 
27. Số năm sống khỏe (không bị các vấn đề nghiêm 
trọng hoặc đáng quan ngại về sức khỏe. Các vấn đề 
sức khỏe dựa vào quan điểm của cá nhân) (năm)

Dữ liệu vi mô đa chiều về 
thu nhập, nghèo, loại trừ 
xã hội và các điều kiện 
sống (EU SILC)
Số liệu của Cơ quan thống 
kê Châu Âu

Dữ liệu từ điều tra EU 
SILC cùa Eurostat và dừ 
liệu về mức tử vong.

Hành vi 28. Tỷ lệ không hút thuốc và không sừ dụng các loại 
đồ uống có hại cùa nhóm dân số từ 16 tuổi trở lên (%) 
29. Người tham gia các hoạt động thể chất và/ hoặc 
tiêu dùng hoa quả và rau cua dân số từ 16 tuổi trở lên 
(%)

Điều tra sức khóe châu Âu 
(EHIS)

Tiếp cận 30. Tỷ lệ dân số đã được đáp ứng nhu cầu về khám sức 
khóe ưong nhóm dàn sô từ 16 tuôi ưở lên (%)
31. Tỷ lệ dãn số đã được đáp ứng nhu cầu khám nha khoa 
ưong nhóm dân số từ 16 tuổi trở lên (%)

Dữ liệu vi mô đa chiều về 
thu nhập, nghèo, loại trừ xã 
hội và các điều kiện sống 
(EU SILC)
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5. Một số bài học rút ra cho xây dụng chỉ số bình đẳng giới ở Việt Nam
Có thể nói, chỉ số bình đẳng giới của Liên minh Châu Âu đã được xây 

dựng dựa trên các yếu tố quan trọng: một phương pháp luận minh bạch và vừng 
chắc, các nguyên tắc thống kê đúng đắn, tin cậy. Cho đến nay, chỉ số GEI đã cho 
thấy lợi ích của nó qua việc sử dụng để theo dõi tiến bộ về bình đẳng giới trên 
toàn Châu Âu và theo thời gian. Nó hồ trợ những người ra quyết định trong việc 
đánh giá xem một quốc gia thành viên còn bao xa để đạt được bình đẳng giới. 
Nó chỉ ra những kết quả khác nhau bởi tác động của chính sách từng quốc gia và 
chính sách chung Châu Âu đối với phụ nữ và nam giới; cho phép phân tích và 
so sánh giới có ý nghĩa giữa các lĩnh vực chinh sách khác nhau; hồ trợ xây dựng 
và thực hiện các chính sách và pháp luật về bình đắng giới (EIGE, 2015).

Tìm hiểu quy trình xây dựng, đặc biệt là kinh nghiệm phát triển khung lý 
thuyết cho việc xác định các chỉ số thành phần, chi số phụ và chi số đơn của GEI 
có ý nghĩa quan trọng cho việc xây dựng chì số binh đẳng giới ở Việt Nam. Một 
số kinh nghiệm được rút ra gồm có:

Thứ nhất, cần xây dựng được cơ sở lý thuyết, cách tiếp cận phù hợp để xác 
định các chỉ số đo lường bình đẳng giới thực chất. Khung lý thuyết về bình đẳng 
và công bằng mà EƯ sử dụng gợi ý về việc xây dựng các lĩnh vực phản ánh được 
thực tiền bình đẳng giới về thực chất. Còn cách tiếp cận năng lực gợi ý về việc 
đo lường các điều kiện, cơ hội giúp đạt được sự bình đẳng thực sự.

Thứ hai, cần nhận diện các vấn đề giới đang tồn tại ở Việt Nam trên các 
lĩnh vực thông qua tông quan các nghiên cứu đã có và phân tích các số liệu, dừ 
liệu thống kê về giới, bình đẳng giới. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để xác 
định chỉ báo đo lường các vấn đề giới đang tồn tại, cần được giải quyết trong 

giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, cần xác định các vấn đề giới Việt Nam đang chú trọng, hướng tới 
giải quyết theo các chương trình, chính sách, chiến lược quốc gia và cam kết 
quốc tế. Cùng với các khung lý thuyết về bình đẳng giới, việc xây dựng bộ chỉ 
số bình đăng giới cần được dựa vào quan điểm bình đẳng giới trong các văn bản 
chinh sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới 
(2006), Luật Phòng chống bạo lực gia đình (2007), Hiến pháp 2013, v.v. Bộ chỉ 
số về bình đắng giới cũng cần phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về 
Chiến lược quốc gia về bình đằng giới 2021-2030 và gắn với hệ thống chi tiêu 
giới quốc gia vì sự phát triển bền vừng. Đồng thời, các chỉ số cũng cần phù họp 
với những quan điểm chủ đạo của Liên hiệp quốc về bình đẳng giới như Công 
ước CEDAW (1979), Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (1995) và Mục tiêu phát 
triên bền vững cùa Liên hiệp quốc đến năm 2030.
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